MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ NGHỊ ĐỊNH 114/2018/NĐ-CP: QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP VÀ HỒ CHỨA NƯỚC
Trình bày:  Lê Xuân Khâm
Đơn vị công tác: Bộ môn Thủy công – Khoa Công trình – Trường Đại học Thủy lợi

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _GoBack]	Để quy định việc quản lý an toàn đập của hồ chứa nước thì nghị định sô 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 đã được ban hành. Trong quá trình sử dụng thì nghị định này có một số tồn tại cơ bản: Việc lưu trữ hồ sơ; các hoạt động về lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước; quy định về báo cáo hiện trạng an toàn đập, kiểm định an toàn đập; chưa rõ các mức độ kiểm tra và báo cáo hiện trạng ứng với từng loại đập dẫn đến khối lượng thực hiện quá nặng đối với các đập vừa, nhỏ; nội dung kiểm định còn nói chung, chưa phân theo đập lớn, đập nhỏ; chưa đề cập đến nội dung kiểm tra sạt lở, bồi lắng; phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập…
	Để khắc phục các tồn tại của Nghị định 72/2007/NĐ-CP thì NĐ 114/2018/NĐ-CP (quản lý an toàn đập và hồ chứa nước) ra đời. Mặc dù đã khắc phục cơ bản những tồn tại của Nghị định 72 nhưng trong quá trình sử dụng vẫn còn một số vần đề còn tồn tại cần trao đổi, điển hình như: Các nguồn kinh phí thực hiện quản lý an toàn đập, hướng dẫn về lập EPP, lập bản đồ ngập lụt, cách phân cấp quản lý…Để làm rõ hơn một số tồn tại Nghị định 114, nội dung báo cáo này tác giả sẽ rà soát, tổng hợp một số tồn tại đề xuất hướng giải quyết.  
II. MỘT SỐ Ý KIẾN – THẢO LUẬN
II.1. Một số tồn tại điển hình
- Khoản 1 Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng): . Nghị định này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập.
	Phạm vi ứng dụng chưa đề cập đối với các đập dâng trên sông, suối có chưa  thấy đề cập  được áp dụng. Thực tế cho thấy các đập dâng trên sông suối cũng cần phải quản lý an toàn nên đưa vào phạm vi áp dụng.
- Khoản 9. Điều 2 (Giải thích từ ngữ): Vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
	Thực tế có nhiều hồ có vùng hạ du độc lập, tuy nhiên cũng có nhiều hồ có chung vùng hạ du, các hồ chứa bậc thang chưa được đề cập rõ vùng hạ du của các loại hồ này
- Khoản 10 Điều 2 (Giải thích từ ngữ): Tình huống khẩn cấp là trường hợp mưa, lũ vượt tần suất thiết kế; động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế trên lưu vực hồ chứa nước hoặc tác động khác gây mất an toàn cho đập.
	Trong thực tế có trường hợp ngay cả khi lũ chưa phải lũ vượt thiết kế, mặc dù lưu lượng lũ nhỏ nhưng kết hợp với mưa ở hạ du dẫn đến ngập lụt, phải sơ tán khu dân cư thì đây cũng là tình  huống khẩn cấp. 
- Điều 3: Phân loại đập, hồ chứa nước
	Các phân loại mới dựa trên cách tiếp cận dựa trên quy mô đập mà chưa xem xét hậu quả đối với hạ lưu . Đối với an toàn công trình đầu mối thì thiệt hại phần hạ du nếu xảy ra sự cố thì cũng cần quan tâm. Chẳng hạn theo Hội đập lớn thế giới thì số hộ dân ảnh hưởng phía hạ du đập có liên quan đến tần suất lũ kiểm tra khi tính toán.
- Khoản 2 Điều 11 (Quy trình vận hành hồ chứa nước): Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa nước.
	Có nhiều hồ chứa có công trình tràn tự do, tuy nhiên trong nội dung này chưa thấy đề cập rõ đến nội dung quy trình vận hành đối tràn hồ chứa không có cửa van (tràn tự do)
-  Điểm d Khoản 2 Điều 11 (Quy trình vận hành hồ chứa nước): Công tác cảnh báo khi vận hành xả lũ trong trường hợp bình thường và trong tình huống khẩn cấp, cảnh báo khi vận hành phát điện bao gồm: Quy định khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên; tín hiệu cảnh báo, thời điểm cảnh báo, vị trí cảnh báo; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát lệnh, truyền lệnh, thực hiện lệnh vận hành xả lũ; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát tin, truyền tin, nhận tin cảnh báo xả lũ.
	Chưa làm rõ “vị trí cảnh báo” trong công tác cảnh báo khi xả lũ. Vị trí cảnh báo phải điển hình, liên quan đến việc báo động sơ tán trong trường hợp tình huống khẩn cấp xảy ra.
- Khoản 5,6  Điều 17 (Trách nhiệm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa hằng năm):  Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp bộ; Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh. 
	Nên phân cấp theo phân loại đập để lấy làm cơ sở thành lập Hội  đồng.  Cần phân cấp lại hoặc ủy quyền cho các đơn vị quản lý chuyên môn chủ trì Hội đồng. Ví dụ như khoản 6 (Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh) đang để thành viên là chủ tịch, phó chủ tích UBND tỉnh (nên thay bằng lãnh đạo đơn vị quản lý có chuyên môn).
- Khoảng 2 điều 18 (Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước): Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn và vừa
	Đối với các đập và hồ chứa nhỏ nhưng vùng hạ du ảnh hưởng đến các trung tâm kinh tế-chính trị cũng cần thực hiện công tác kiểm định (vì nếu có sự cố sẽ gây thiệt hại lớn).
- Điều 27. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
	Chưa có hướng dẫn cụ thể lập bản đồ các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du… Thực tế nhiều đơn vị tư vấn lập bản đồ chưa quan tâm đến các vấn đề này  (các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du).
- Khoản 3, điều 27 (Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập): Trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập:
	Nội dung điều 27 khoản 3 không phù hợp đối với các hồ chứa thủy điện. Đa số các lưu vực đều có bậc thang thủy điện (nhiều 1 hồ) đi qua địa phận của 1 tỉnh hoặc nhiều tỉnh. Việc quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập và chuyển giao cho tổ chức (như điểm b) hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập và chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân khai thác đập (điểm c) không phù hợp vì cấp tỉnh hay bộ xây dựng thì phải dùng ngân sách nhà nước trong khi các hồ thủy điện này đa số là của các công ty cổ phần. Vì vậy từ ngày thực hiện nghị định 114 năm 2018 rất ít hồ chứa hoặc lưu vực xây dựng được bản đồ ngập lụt. Việc này ảnh hưởng đến việc lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp của các hồ chứa.
- Điều 30. Kinh phí thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước:
	Chưa đề cập đến vấn đề nếu không có kinh phí thực hiện (Rất nhiều công việc theo NĐ 114 phải thực hiện nhưng không có kinh phí để thực hiện: khôi phục hồ sơ, kiểm định…)

			1

II.2. Phân tích chi tiết các tồn tại, kiến nghị nội dung cần chỉnh sửa
	TT
	Quy định tại Nghị định 
	Quy định tại nghị định phù hợp 
	Quy định tại Nghị định khó khăn khi thực hiện
	Những vấn đề tồn tại
	
Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa
	Ghi chú

	A
	VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	
	
	

	1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	
	Khoản 1 Điều 1:
1. Nghị định này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập.
	- Khoản này chưa nói rõ đối với các đập dâng trên sông, suối có được áp dụng không?
- Thực tế cho thấy các đập dâng trên sông suối cũng cần phải quản lý an toàn nên đưa vào phạm vi áp dụng
	Cần bổ sung “Nghị định áp dụng cho cả các đập dâng trên sông suối” 
	

	
	
	
	
	Đối với một số đập có chiều cao nhỏ hơn 5m nhưng cũng làm thay đổi chế độ dòng chảy ở hạ du do lưu lượng lũ lớn nên dẫn đến ngập lụt lớn.

	Nên bổ sung thêm mức độ thiệt hại phía hạ du khi có sự cố xảy ra để áp dụng NĐ này
	

	2
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
	
	Khoản 9 Điều 2:
9. Vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
	Trong khoản này chưa đề cạp đến các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du. Thực tế nhiều đơn vị tư vấn chưa quan tâm đến các vấn đề này khi lập bản đồ ngập lụt.  
	Cần bổ sung làm rõ hơn các vùng hạ du các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du….
	

	
	
	
	Khoản 10 Điều 2:
Tình huống khẩn cấp là trường hợp mưa, lũ vượt tần suất thiết kế; động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế trên lưu vực hồ chứa nước hoặc tác động khác gây mất an toàn cho đập
	Trường hợp ngay cả khi lũ chưa phải lũ vượt thiết kế, mặc dù lưu lượng lũ nhỏ nhưng kết hợp với mưa ở hạ du dẫn đến ngập lụt, phải sơ tán khu dân cư thì đây cũng là tình huống khẩn cấp?
	Tình huống khẩn cấp là trường hợp xả lũ kết hợp với mưa ở hạ du dẫn đến ngập lụt, phải sơ tán khu dân cư; mưa, lũ vượt tần suất thiết kế; động đất vượt tiêu chuẩn thiết kế trên lưu vực hồ chứa nước hoặc tác động khác gây mất an toàn cho đập
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	Điều 3. Phân loại đập, hồ chứa nước
	
	Điều 3. Phân loại đập, hồ chứa nước
	- Các phân loại mới dựa trên cách tiếp cận dựa trên quy mô đập mà chưa xem xét hậu quả đối với hạ lưu.
- Đối với an toàn công trình đầu mối thì thiệt hại phần hạ du nếu xảy ra sự cố thì cũng cần quan tâm. Chẳng hạn theo Hội đập lớn thế giới thì số hộ dân ảnh hưởng phía hạ du đập có liên quan đến tần suất lũ kiểm tra khi tính toán
	Bổ sung cách loại mới dựa trên cách tiếp cận dựa trên quy mô đập mà chưa xem xét hậu quả đối với hạ lưu.
	

	4
	Điều 4. Nguyên tắc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	X
	
	
	
	

	B
	VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG  
	
	
	
	
	

	1
	Điều 5. Yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước
	
	Điều 5. Mục 1 khoản a: Đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 17 Luật Thủy lợi
	- Đối với các dự án Thủy điện cần tuân thủ theo Luật Xây dựng và Luật Điện lực
- Rất nhiều các đập thủy điện không thuộc sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT mà trực thuộc Bộ Công thương
	Đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 17 Luật Thủy lợi, Luật Xây dựng và Luật Điện lực
	

	2
	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công
	X
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	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công
	
	- Điểm a Khoản 4 Điều 2:
Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn 01 xã
- Điểm  Khoản 5 Điều 2:
Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ 02 xã trở lên thuộc một huyện
	Ủy ban nhân dân cấp xã còn nhiều khó khăn, bất cập do số lượng cán bộ chuyên ngành thủy lợi còn hạn chế.
Nên gộp điểm này với điểm b (Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án)
	Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ các xã thuộc huyện
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	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước
	X
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	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Lưu trữ hồ sơ
	
	Điều 9. Lưu trữ hồ sơ
	- Chưa đề cập đến nội dung, yêu cầu thành phần hồ sơ lưu trữ
- Có nhiều chủ đầu tư lúng túng trong việc yêu cầu các thành phần hồ sơ lưu trữ (liên quan đến kinh phí)
	Bổ sung nội dung, yêu cầu thành phần hồ sơ lưu trữ
	

	
	
	
	Khoản 2 Điều 9:
Đập, hồ chứa nước đang khai thác mà chưa có lưu trữ hồ sơ công trình thì tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ công trình chậm nhất sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành
	- Thực hiện được khoản này rất tốt, tuy nhiên khó thực hiện đối với những hồ chưa bố trí được kinh phí
- Nhiều đơn vị rất khó khăn kinh phí để thực hiện. Thực tế cho thấy nhiều hồ tồn tại nhiều năm nhưng chưa có kinh phí đê khôi phục hồ sơ để lưu trữ
	Bổ sung điều khoản về nguồn kinh phí để thực hiện
	

	C
	VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC
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	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước
	
	Điểm c Khoản 1 Điều 10: Đập, hồ chứa nước đang khai thác khi điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng; thay đổi chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân khai thác phải điều chỉnh bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi

	Do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng năm hiện trạng công trình có sự biến động nên phải rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa cho phù hợp.
	Đập, hồ chứa nước đang khai thác khi điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng; thay đổi chủ sở hữu, chủ
quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác; đối với công trình có sự thay đổi so với thiết kế ban đầu do ảnh
hưởng của thiên tai hàng năm thì tổ chức, cá nhân khai thác phải điều chỉnh bản kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.
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	[bookmark: dieu_11]Điều 11. Quy trình vận hành hồ chứa nước
	
	Khoản 2 Điều 11: Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa nước

	Chưa thấy đề cập rõ đến nội dung quy trình vận hành đối tràn hồ chứa không có cửa van (tràn tự do) 
	Bổ sung nội dung quy trình vận hành đối tràn hồ chứa không có cửa van (tràn tự do)
	

	
	
	
	Điểm d Khoản 2 Điều 11: Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa nước
	Chưa làm rõ “vị trí cảnh báo” (trong công tác cảnh báo khi xả lũ)
	Để thuận tiện cho việc thực hiện có thể thay thế “vị trí cảnh bảo” thay thế bằng “mốc cảnh bảo”
	

	
	
	
	Điểm đ khoản 2: Quy định về dòng chảy tối thiểu (nếu có)
	Hiện Bộ TN và MT đã ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu nhưng chưa có chỉ dẫn
	Quy định về dòng chảy tối thiểu (theo quy định của Bộ TN và MT)
	

	
	
	
	
	Chưa nói rõ quy định lập QTVH liên hồ chứa đối với các bậc thang thủy điện do nhiều chủ đập khác nhau quản lý
	Đề nghị bổ sung quy định đối với việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện không thuộc danh mục được Thủ tướng phê duyệt
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	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước
	
	Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước
	Rà soát lại tên các cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định (Ví dụ: Tổng cục Thủy lợi hiện tại là Cục thủy lợi…)
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	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước
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	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Quan trắc công trình đập, hồ chứa nước
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	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Quan trắc khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
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	[bookmark: dieu_16]Điều 16. Kiểm tra đập, hồ chứa nước
	
	Điều 16. Kiểm tra đập, hồ chứa nước
	Không thấy đề cập đến kiểm tra hiện trạng các công trình đầu mối? Vì các hạng mục cống, tràn…ảnh hướng đến an toàn công trình
	Bổ sung công việc  kiểm tra hiện trạng các công trình đầu mối
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	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Trách nhiệm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa hằng năm
	
	Khoản 5,6  Điều 17: Trách nhiệm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa hằng năm
	- Hiện tại còn phân cấp trách nhiệm theo các hồ theo cấp quản lý. Tuy nhiên quy mô các đập khác nhau (đập lớn, đập nhỏ…) thì cần đánh giá an toàn khác nhau. Vì vậy nên phân cấp theo phân loại đập để lấy làm cơ sở thành lập Hội  đồng.
- Cần phân cấp lại hoặc ủy quyền cho các đơn vị quản lý chuyên môn chủ trì Hội đồng. Ví dụ như khoản 6 (Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước cấp tỉnh) đang để thành viên là chủ tịch, phó chủ tích UBND tỉnh (nên thay bằng lãnh đạo đơn vị quản lý có chuyên môn). 
	Nên phân cấp theo phân loại đập để lấy làm cơ sở thành lập Hội  đồng, các thành viên Hội đồng phải là người có kinh nghiệm và có chuyên môn

	Đây là vấn đề thực tế
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	[bookmark: dieu_18]Điều 18. Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước
	
	Khoảng 2 điều 18: Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn và vừa
	Chưa đề cập đến các đập hồ chứa nhỏ đặc biệt (hồ chứa nhỏ nhưng vùng hạ du ảnh hưởng đến các trung tâm kinh tế-chính trị). Các hồ này cũng cần được kiểm định, thời gian đề xuất kiểm định định có thể nhiều hơn 5 năm (định kỳ là 7 năm/lần?)
	Bổ sung yêu cầu kiểm định đối với những hồ có ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du khi xảy ra sự cố.
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	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
	
	Điều 19. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi
	Rà soát lại tên các cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định (Ví dụ: Tổng cục Thủy lợi hiện tại là Cục thủy lợi…)
	Điểm a, khoảng 2, điều 4: 
Thay từ“Tổng cục Thủy lợi” thành “Cục thủy lợi)
	

	
	
	
	
	Mới đề cập đến kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, chưa có thủy điện (thực tế có rất nhiều đập, hồ chứa thủy điện)
	Điều 19. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện
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	[bookmark: dieu_20]Điều 20. Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước và lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập
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	[bookmark: dieu_21]Điều 21. Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước
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	[bookmark: dieu_22]Điều 22. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép
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	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Bảo vệ đập, hồ chứa nước
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	[bookmark: dieu_24]Điều 24. Cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện
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	[bookmark: dieu_25]Điều 25. Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
	
	Điều 25: Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
	Lập phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp tốn kém. Có hồ lớn lập EPP nhưng ở hạ du chỉ ngập vài hộ thì có cần thiết phải lập EPP không?
	Cần bổ sung loại đập nào phải lập phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; lưu ý những hồ bậc thang và các hồ có chunng lưu vực hạ lưu. 
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	[bookmark: dieu_26]Điều 26. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
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	[bookmark: dieu_27]Điều 27. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
	
	Điều 27. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
	Chưa có hướng dẫn cụ thể lập bản đồ các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du….vì thực tế nhiều đơn vị tư vấn lập bản đồ chưa quan tâm đến các vấn đề này  (các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du)
	Cần bổ sung hướng dẫn lập bản đồ với các hồ chứa bậc thang, các hồ chứa có chung vùng bị ngập ở hạ du….
	

	
	
	
	Điểm a, khoản 1, điều 27: Đối với hồ chứa nước quan trọng đặc biệt và lớn, bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành
	Hiện nay tiêu chuẩn, quy chuẩn ở Việt Nam, không có tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia cho công tác xây dựng Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước. Hiện đang được thực hiện theo Tiêu chuẩn TCKT 03:2015/TCTL: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập
	Cần rà soát, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng bản đồ ngập lụt.
	

	
	
	
	Khoản 3, điều 27: Trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập
	Nội dung điều 27 khoản 3 không phù hợp đối với các hồ chứa thủy điện. Đa số các lưu vực đều có bậc thang thủy điện (nhiều 1 hồ) đi qua địa phận của 1 tỉnh hoặc nhiều tỉnh. Việc quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập và chuyển giao cho tổ chức (như điểm b) hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập và chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân khai thác đập (điểm c) không phù hợp vì cấp tỉnh hay bộ xây dựng thì phải dùng ngân sách nhà nước trong khi các hồ thủy điện này đa số là của các công ty cổ phần. Vì vậy từ ngày thực hiện nghị định 114 năm 2018 rất ít hồ chứa hoặc lưu vực xây dựng được bản đồ ngập lụt. Việc này ảnh hưởng đến việc lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp của các hồ chứa
	Vùng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt của nhiều đập trên địa bàn một tỉnh: Giao các chủ hồ phối hợp trình đề cương, lập bản đồ ngập lụt trình Ủy ban Tỉnh thẩm định, phê duyệt.
Vùng hạ du đập bị ảnh hưởng ngập lụt của nhiều đập trên địa bàn 02 tỉnh trở lên: Giao các chủ hồ phối hợp trình đề cương, lập bản đồ ngập lụt trình Bộ Nông nghiệp hoặc Bộ Công thương phê duyệt.
	

	
	
	
	
	Phần ảnh hưởng chung của các công trình trên bậc thang thủy điện chưa phân chia trách nhiệm theo dung tích hay công suất cần được làm rõ.
	Chưa nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các chủ đập thủy điện đối với phần hạ du của đập cuối cùng trên bậc thang.
	

	
	
	
	
	Nghị định chưa quy định về trách nhiệm, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước, gây khó khăn khi tổ chức triển khai thực hiện
	Bổ sung Khoản 5: Trách nhiệm, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập.
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	Điều 30. Kinh phí thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
	Rất nhiều công việc không có kinh phí để thực hiện: khôi phục hồ sơ, kiểm định…
	Bổ sung nội dung (điểm 5) về việc nếu không có hoặc chưa bố trí được kinh phí thực hiện an toàn đập thì phải ứng xử thế nào.
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III. KẾT LUẬN
1. Để khắc phục các tồn tại của Nghị định 72/2007/NĐ-CP thì NĐ 114/2018/NĐ-CP (quản lý an toàn đập và hồ chứa nước) ra đời và đã được áp dụng triển khai có hiệu quả trong công tác quản lý an toàn đập, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như đã nêu trên. Trong các tồn tại thì vẫn nổi cộm nhất là nguồn kinh phí để thực hiện theo yêu cầu của nghị định 114. Nội dung trong báo cáo này chỉ mới sơ bộ nêu các tồn tại sơ bộ, cần có sự góp ý kiến nhiều hơn nữa để nội dung nghị định được hoàn thiện hơn.
2. Việc xem xét khung thể chế, pháp lý và chính sách an toàn đập để tăng cường quảng lý an toàn hồ đập đã có các luật, các quy định pháp lý và sổ tay hướng dẫn. Tuy nhiên một số quy định chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể, ví dụ như việc phân cấp quản lý hồ chứa ở cấp xã quản lý, các hội đồng tư vấn an toàn đập ở các địa phương…Ngoài ra khi thực hiện dự án, nhiều địa phương chưa bám sát cụ thể vào các thông tư, nghị định; chẳng hạn như cắm mốc hành lang an toàn đập, thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước, khi thực hiện dự án chưa bám sát các sổ tay hướng dẫn.
3. Ngoài việc củng cố, nâng cấp các tài liệu pháp lý về an toàn hồ đập, việc thể chế hóa các tài liệu pháp lý một cách cụ thể hơn, dễ áp dụng hơn sẽ được ban hành để có thể hỗ trợ tích cực nhiều hơn cho công tác quản lý, vận hành an toàn hồ đập hiện nay.  
4. Các địa phương cần bám sát các quy định pháp lý (luật, nghị định, thông tư, các quy chuẩn, tiêu chuẩn…) để thực hiện dự án. Ngoài ra các cơ quan quản lý nhà nước cần rà soát những vấn đề còn bấp cập trong các quy định pháp lý khi thực hiện dự án.
5. Để công tác công tác quản lý, vận hành an toàn hồ đập đi vào cuộc sống thì việc ban hành các văn bản pháp lý về quản lý cần đi kèm với chế tài xử phạt đối với cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị vi phạm trong lĩnh vực an toàn đập.
6. Các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục rà soát các vấn đề bất cập nêu trên, tiếp thu các ý kiến từ các địa phương khi áp dụng các luật, các nghị định, các văn bản liên quan đến an toàn đập để kịp thời cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để các văn bản pháp lý có tính thiết thực nhất trong thực tế. 
7. Ngoài các biện pháp khác đảm bảo an toàn đập, thông tin hai chiều về các vấn đề nóng của an toàn hồ đập cần được truyền tải kịp thời từ cấp thấp lên cấp cao và ngược lại. Điều này sẽ giải quyết được các vấn đề nóng giảm thiểu rủi ro có thể có ở mức thấp nhất. Việc nâng cao năng lực quản lý, vận hành, xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn hồ đập thông qua đào tạo, tập huấn, hội thảo thường xuyên, có chất lượng là điều cực kỳ cần thiết để các văn bản pháp qui về an toàn đập đi vào thực tế một cách có hiệu quả. Công việc này cần được thực hiện theo cách “cầm tay chỉ việc” để hướng dẫn hơn là các bài giảng dài về lý luận đặc biệt là đối với lực lượng cán bộ, công nhân quản lý vận hành hồ đập các cấp huyện, xã.
7. Việc phân cấp quản lý an toàn đập cần được kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tất cả các Bộ ngành cũng như các địa phương. Chế tài xử phạt theo qui định phải được áp dụng nghiêm đối với tất cả các đối tượng quản lý an toàn đập để các qui định pháp luật về an toàn đập được thực thi hiệu quả. Theo đó tính an toàn hồ đập sẽ được đảm bảo hơn.  
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